
  SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT LỘC THÁI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: 06/KH-THPTLT                                    Lộc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2023 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức dạy học lớp 10 năm học 2023-2024 

 

Căn cứ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông 

tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương 

trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thực hiện Công văn số 2224/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2022 về việc triển 

khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và hướng dẫn thực hiện lựa chọn tổ hợp môn học, cụm chuyên đề học 

tập ở lớp 10 năm học 2023-2024; 

Thực hiện Kế hoạch dạy học năm 2023-2024, trường THPT Lộc Thái triển 

khai tổ chức dạy học đối với lớp 10 năm học 2023-2024 như sau: 

1. Biên chế lớp/học sinh 

 - Tổng số học sinh lớp 10: 404 học sinh. 

 - Tổng số lớp: 10 lớp. 

2. Kế hoạch dạy học 

2.1. Nội dung giáo dục 

 - Các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, 

Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Lịch sử, Hoạt động trải 

nghiệm-Hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. 

- Các môn học lựa chọn: Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Vật lý, Hóa 

học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. Học sinh chọn 4 môn học 

trong các môn lựa chọn. 

 - Các chuyên đề học tập: Học sinh chọn cụm chuyên đề học tập gồm 3 môn 

học phù hợp để giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp (chỉ 

được chọn cụm chuyên đề trong các môn học bắt buộc và các môn học đã lựa 

chọn) thuộc các môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp 

luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật). 

2.2. Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ dạy học và đội 

ngũ giáo viên, nhà trường xây dựng 6 tổ hợp môn học để học sinh lựa chọn như 

sau: 
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Tổ  

hợp 
Nhóm 

Tổ hợp các môn học  

lựa chọn 

Chuyên đề 

học tập 

Khối xét  

Đại học 

Số  

lớp  

TH.1a KHTN 
Vật lý, Hóa học,  

Sinh học, Tin học 

Toán, Vật lý, 

Hóa học 
A, D 2 

TH.1b KHTN 
Hóa, Sinh, Tin, Công 

nghệ (trồng trọt) 

Toán, Hóa học, 

Sinh học 
D, B 1 

TH.2 KHTN 

Vật lý, Địa lý, Tin 

học, Công nghệ 

(Công nghiệp) 

Vật lý, Tin học, 

Toán 
A01, D 1 

TH.3 KHXH 

Địa lý, GDKT&PL, 

Hóa học, Công nghệ 

(trồng trọt) 

Ngữ văn,  

Lịch sử, Địa lý 
C, D 1 

TH.4 KHXH 

Địa lý, GDKT&PL, 

Sinh học, Công nghệ 

(trồng trọt) 

Ngữ văn,  

Lịch sử, Địa lý 
C, D, xét TN 2 

TH.5 KHXH 
Địa lý, GDKT&PL, 

Vật lý, Tin học 

Toán, Ngữ văn, 

Lịch sử 

A01, C, D,  

xét TN 
3 

 

2.3. Tổ chức dạy học  

- Tổ chức dạy học chính khóa (buổi sáng) theo thời khóa biểu chung toàn 

trường cho tất cả các môn học bắt buộc chung, các môn học lựa chọn, nội dung 

giáo dục địa phương.  

- Các chuyên đề học tập: Chuyên đề học tập của môn học nào sẽ do giáo 

viên môn học đó phụ trách. Có thể bố trí dạy rải từng tiết theo thời khóa biểu hoặc 

tổ chức dạy học theo từng chuyên đề (bố trí 01 buổi riêng từ 3-4 tiết). 

- Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Có thể tổ chức trong và ngoài lớp 

học, trong và ngoài trường học; theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô 

trường; với 4 loại hình hoạt động chủ yếu là Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Hoạt động câu lạc bộ. Hoạt động này sẽ do 

CBQL, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn thực hiện. 

- Nội dung giáo dục địa phương: Có 7 chuyên đề về văn hóa, lịch sử, địa lí, 

kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương với thời lượng 35 

tiết/năm. Tùy theo chủ đề, nhà trường sẽ phân công giáo viên các môn Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý, GDKT&PL, Hoạt động TN&HN, Âm nhạc,… thực hiện. 

2.4. Danh mục Sách giáo khoa được sử dụng trong năm học 2023-2024  

Căn cứ Danh mục SGK lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh phê duyệt; căn cứ kết quả lựa chọn của 

các Tổ chuyên môn; Trường thống nhất danh mục SGK lớp 10 được sử dụng trong 

năm học 2023-2024 như sau: 
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STT Môn 
Tên sách,  

bộ sách 
Tác giả 

Nhà 

xuất bản 

1 Ngữ văn 

Sách Ngữ văn lớp 10 (Tập 1, 2), 

chuyên đề học tập Ngữ văn 10 

thuộc Bộ Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên) 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 Lịch sử 
Sách Lịch sử 10 và chuyên đề học 

tập Lịch sử 10, Bộ Cánh Diều 

Đỗ Thanh Bình 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại 

học Sư 

phạm 

3 Địa lý 
Sách Địa lí 10 và chuyên đề học 

tập Địa lí 10, Bộ Cánh Diều 

Lê Thông (Tổng 

chủ biên) 

NXB Đại 

học Sư 

phạm 

4 GDKT&PL 

Sách GDKT&PL 10 và chuyên đề 

học tập GDKT&PL 10, Bộ Chân 

trời sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn 

(Tổng Chủ biên) 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 Tiếng Anh 
SáchTiếng Anh lớp10 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân 

(Tổng chủ biên) 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 Toán 

Sách Toán lớp 10 (Tập 1, 2), 

chuyên đề học môn Toán học 10  

Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

(Tổng Chủ biên) 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 Vật lý 

Sách Vật lí lớp 10 và chuyên đề 

học tập vật lí 10, Bộ Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

8 Hóa học 

Sách hóc học 10 và chuyên đề 

Hóa học 10, Bộ Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác 

(tổng chủ biên) 

NXB 

Giáo dục  

–Việt 

Nam 

9 Sinh học 

Sách Sinh học lớp 10 và chuyên 

đề học tập Sinh học 10, Bộ Cánh 

Diều 

Mai Sỹ Tuấn 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại 

học Sư 

phạm 

10 Công nghệ 

- Sách Công nghệ lớp 10: Công 

nghệ trồng trọt và chuyên đề học 

tập Công nghệ trồng trọt, Bộ 

Cánh Diều 
- Sách Công nghệ 10: Thiết kế và 

công nghệ, chuyên đề học tập Thiết 

kế và công nghệ Bộ Kết nối tri 

thức với cuộc sống 

- Nguyễn Tất 

Thắng 

(Tổng chủ biên) 

 

- Nguyễn Trọng 

Khanh 

(Tổng Chủ biên) 

- NXB 

Đại học 

sư phạm 

TP HCM 

 

- Đại học 

Huế 

11 Tin học 

Sách Tin học 10, Chuyên đề học 

tập Tin học 10: Khoa học máy 

tính; Tin học ứng dụng, Bộ Kết 

nối tri thức với cuộc sống 

Phạn Thế Long 

(Tổng chủ biên) 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 GDTC 

Sách GD thể chất lớp 10 (Đá cầu) 

Bộ Cánh Diều 

Lưu Quang Hiệp 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại 

học Sư 

phạm 

Sách GD thể chất lớp 10 (Cầu 

lông), Bộ Cánh Diều 

Lưu Quang Hiệp 

(Tổng chủ biên) 

NXB Đại 

học Sư 
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STT Môn 
Tên sách,  

bộ sách 
Tác giả 

Nhà 

xuất bản 

phạm 

13 Âm nhạc 

Sách Âm nhạc lớp 10, Chuyên đề 

học tập Âm nhạc lớp 10 Bộ Chân 

trời sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải 

(Tổng chủ biên) 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

14 Mỹ thuật 
Sách Mĩ thuật lớp 10 Bộ Kết nối 

tri thức với cuộc sống 

Nguyễn Xuân 

Nghị 

(Tổng chủ biên) 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

15 
Hoạt động 

TNHN 

Sách Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp 10 Bộ Chân trời 

sáng tạo 

Đinh Thị Kim 

Thoa  

(Tổng chủ biên) 

NXB 

Giáo dục 

Việt Nam 

16 

Quốc 

phòng-An 

ninh 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 

10 Bộ Cánh Diều 

Nguyễn Thiện 

Minh  

(Tổng Chủ biên) 

NXB Đại 

học Sư 

phạm 
  

        * Lưu ý:  

- SGK chỉ là tài liệu tham khảo, Tổ CM phải nghiên cứu kỹ Chương trình 

của bộ môn để định hướng, thống nhất dạy học.  

- Trên đây chỉ là những bộ sách được Tổ CM thống nhất lựa chọn trong 

năm học này. Năm học sau có thể thay đổi (các bộ SGK nằm trong danh mục quy 

định của UBND tỉnh).  

- Trong năm học này, ngoài bộ SGK được lựa chọn trên, GV, HS có thể 

tham khảo các bộ SGK khác (có thống nhất trong tổ CM và HS), tuy nhiên không 

bắt buộc HS phải mua sách tham khảo. 

2. Tổ chức tư vấn lựa chọn nhóm môn học 

 - Thời gian: Ngày 23/7/2023 (Chủ nhật). 

      + Từ 7h30’ đến 8h30’: Học sinh và Phụ huynh học sinh có số thứ tự theo 

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 từ 01 đến 200. 

       + Từ 9h30’ đến 10h30’: Học sinh và Phụ huynh học sinh có số thứ tự theo 

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 từ 201 đến 404. 

- Địa điểm: Hội trường A trường THPT Lộc Thái, ấp 6, xã Lộc Thái, huyện 

Lộc Ninh. 

- Thành phần: Học sinh và Phụ huynh học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm 

học 2023-2024. 

Trên đây là Kế hoạch dạy học lớp 10 năm học 2023-2024 của Trường 

THPT Lộc Thái. 
 

    HIỆU TRƯỞNG 
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